	  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN………………………..
	Mẫu 2b
Nam Định, ngày … tháng … năm ……


KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN

Chi đoàn .............................................

Học kỳ: ….năm học: …………………..
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	Họ và tên
	Ngày sinh
	Kết quả phân loại
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	XS
	Khá
	TB
	Yếu
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	









TM.BCH CHI ĐOÀN 










(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Danh sách xếp theo thứ tự A,B,C
